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Phụ lục I
Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề là bác sỹ y học dự phòng
 (Ban hành kèm theo Thông tư số ….. /2023/TT - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế)
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	195
	6.49.
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	205
	6.74.
	Test nhanh phát hiện chất gây nghiện trong nước tiểu

	206
	6.77.
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	Xông khói thuốc

	222
	8.22.
	Sắc thuốc thang

	223
	8.24.
	Ngâm thuốc YHCT bộ phận

	224
	8.25.
	Đạt thuốc YHCT

	225
	8.26.
	Bó thuốc

	226
	8.27.
	Chườm ngải

	227
	8.28.
	Luyện tập dưỡng sinh

	228
	8.391.
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

	229
	8.406.
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược

	230
	8.414.
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên

	231
	8.428.
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

	232
	8.431.
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai

	233
	9.6.
	Cấp cứu cao huyết áp

	234
	9.7.
	Cấp cứu ngừng thở

	235
	9.8.
	Cấp cứu ngừng tim

	236
	9.10.
	Cấp cứu tụt huyết áp

	237
	9.11.
	Chăm sóc bệnh nhân đã tử vong

	238
	9.12.
	Chăm sóc catheter động mạch

	239
	9.13.
	Chăm sóc catheter tĩnh mạch

	240
	9.15.
	Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài

	241
	9.17.
	Chọc tĩnh mạch đùi

	242
	9.20.
	Chọc tuỷ sống đường giữa

	243
	9.21.
	Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật

	244
	9.22.
	Chụp X-quang cấp cứu tại giường

	245
	9.98.
	Kỹ thuật giảm đau bằng tiêm morphin cách quãng dưới da

	246
	9.120.
	Hút nội khí quản hoặc hút mở khí quản

	247
	9.123.
	Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng

	248
	9.124.
	Xoay trở bệnh nhân thở máy

	249
	9.127.
	Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau phẫu thuật

	250
	9.133.
	Lưu kim luồn tĩnh mạch để tiêm thuốc

	251
	9.134.
	Lý liệu pháp ngực ở bệnh nhân nặng

	252
	9.139.
	Nâng thân nhiệt chỉ huy

	253
	9.142.
	Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày

	254
	9.143.
	Nuôi dưỡng qua ống thông hỗng tràng

	255
	9.147.
	Phòng và điều trị trào ngược dịch dạ dày

	256
	9.150.
	Săn sóc theo dõi ống thông tiểu

	257
	9.156.
	Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm

	258
	9.163.
	Theo dõi đường giấy tại chỗ

	259
	9.165.
	Theo dõi EtCO2

	260
	9.168.
	Theo dõi huyết áp không xâm lấn bằng máy

	261
	9.169.
	Theo dõi huyết áp xâm lấn bằng máy

	262
	9.172.
	Theo dõi nhịp tim qua ống nghe thực quản

	263
	9.175.
	Theo dõi thân nhiệt bằng máy

	264
	9.176.
	Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường quy

	265
	9.177.
	Thở CPAP không qua máy thở

	266
	9.183.
	Thở oxy gọng kính

	267
	9.184.
	Thở oxy qua mặt nạ

	268
	9.185.
	Thở oxy qua mũ kín

	269
	9.186.
	Thở oxy qua ống chữ T

	270
	9.187.
	Thông khí áp lực dương 2 mức qua hệ thống Boussignac

	271
	9.194.
	Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS

	272
	9.196.
	Truyền dịch trong sốc

	273
	9.199.
	Truyền máu trong sốc

	274
	9.200.
	Vận chuyển bệnh nhân nặng ngoại viện

	275
	9.201.
	Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện

	276
	9.204.
	Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh

	277
	10.152.
	Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi

	278
	10.164.
	Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản

	279
	10.359.
	Dẫn lưu bàng quang đơn thuần

	280
	10.411.
	Cắt hẹp bao quy đầu

	281
	11.4.
	Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn

	282
	11.5.
	Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

	283
	11.10.
	Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em

	284
	11.12.
	Thay băng và chăm sóc vùng lấy da

	285
	11.13.
	Sử dụng thuốc tạo màng điều trị vết thương bỏng nông

	286
	11.15.
	Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép

	287
	11.16.
	Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu

	288
	11.57.
	Ghép da dị loại điều trị vết thương bỏng

	289
	11.77.
	Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng

	290
	11.79.
	Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt

	291
	11.80.
	Xử lý tại chỗ kỳ đầu tổn thương bỏng

	292
	11.81.
	Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng

	293
	11.82.
	Sơ cấp cứu bỏng acid

	294
	11.83.
	Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện

	295
	11.89.
	Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng

	296
	11.102.
	Khám di chứng bỏng

	297
	11.116.
	Thay băng điều trị vết thương mạn tính

	298
	11.120.
	Điều trị vết thương chậm liền bằng laser he-ne

	299
	11.122.
	Khám bệnh nhân phục hồi chức năng sau bỏng

	300
	11.129.
	Sử dụng gel silicon điều trị sẹo bỏng

	301
	11.131.
	Đặt vị thế cho bệnh nhân bỏng

	302
	13.21.
	Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm

	303
	13.23.
	Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa

	304
	13.29.
	Soi ối

	305
	13.30.
	Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

	306
	13.33.
	Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

	307
	13.34.
	Cắt và khâu tầng sinh môn

	308
	13.35.
	Xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ đẻ

	309
	13.36.
	Nghiệm pháp bong rau, đỡ rau, kiểm tra bánh rau

	310
	13.37.
	Kiểm soát tử cung

	311
	13.38.
	Bóc rau nhân tạo

	312
	13.40.
	Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

	313
	13.41.
	Khám thai

	314
	13.53.
	Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

	315
	13.164.
	Khám nam khoa

	316
	13.165.
	Khám phụ khoa

	317
	13.167.
	Làm thuốc âm đạo

	318
	13.196.
	Khám sơ sinh

	319
	13.197.
	Chăm sóc rốn sơ sinh

	320
	13.202.
	Cố định tạm thời gãy xương sơ sinh

	321
	14.169.
	Chích dẫn lưu túi lệ

	322
	14.171.
	Khâu da mi đơn giản

	323
	14.174.
	Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt

	324
	14.200.
	Lấy dị vật kết mạc

	325
	14.202.
	Lấy calci kết mạc

	326
	14.203.
	Cắt chỉ khâu da mi đơn giản

	327
	14.204.
	Cắt chỉ khâu kết mạc

	328
	14.205.
	Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu

	329
	14.206.
	Bơm rửa lệ đạo

	330
	14.207.
	Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

	331
	14.208.
	Thay băng vô khuẩn

	332
	14.210.
	Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi

	333
	14.211.
	Rửa cùng đồ

	334
	14.212.
	Cấp cứu bỏng mắt ban đầu

	335
	14.215.
	Rạch áp xe mi

	336
	14.218.
	Soi đáy mắt trực tiếp

	337
	14.222.
	Theo dõi nhãn áp 3 ngày

	338
	14.260.
	Đo thị lực

	339
	14.261.
	Thử kính

	340
	15.56.
	Chọc hút dịch vành tai

	341
	15.57.
	Chích nhọt ống tai ngoài

	342
	15.59.
	Lấy nút biểu bì ống tai ngoài

	343
	15.141.
	Nhét bấc mũi trước

	344
	15.142.
	Cầm máu mũi bằng Merocel

	345
	15.145.
	Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat)

	346
	15.146.
	Rút meche, rút merocel hốc mũi

	347
	15.147.
	Hút rửa mũi, xoang sau mổ
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